
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 4 năm 2021
Kèm theo quyết định số 638/QĐ-KHTN, ngày 23/04/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1614015 1 25/10/1998  7.58Vĩnh Long KháLương Mạnh Cầm (Nợ học phí: 

1/20-21)

Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 27 tháng 04 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2021
Kèm theo quyết định số 638/QĐ-KHTN, ngày 23/04/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Đại số

1711044 1 22/01/1999  9.20Đắk Lắk Xuất sắcPhạm Hoàng Nguyên Hiền Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích số

1611352 2 26/11/1998  8.60Phú Yên GiỏiLê Bảo Đại Nam Việt Nam Kinh

1711021 3 01/05/1999  8.70Long An GiỏiPhạm Quốc Thắng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1611203 4 14/07/1998  8.15Quảng Nam GiỏiTrần Anh Phúc Nam Việt Nam Kinh

1711214 5 09/03/1999  8.23Long An GiỏiTrịnh Hồng Phúc Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1611353 6 06/05/1998  8.45Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiVõ Thành Đạt Nam Việt Nam Kinh

1711019 7 06/05/1999  9.55Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcLưu Quang Hải Sơn Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2021
Kèm theo quyết định số 638/QĐ-KHTN, ngày 23/04/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1711231 8 16/11/1999  8.50Thành phố Hà Nội GiỏiTống Lương Hương Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  6

 2
Ngày 27 tháng 04 năm 2021Tổng số sinh viên :  8


